
Phụ lục số 04

1 Mức đạt tiêu chí bình quân/xã 18,48 19

2
Mức đạt tiêu chí bình quân/xã nghèo, đặc 

biệt khó khăn

3

Thôn đạt chuẩn khu dân cư nông thôn 

kiểu mẫu ở các xã đã đạt chuẩn nông 

thôn mới

3 3

(Đang trong 

giai đoạn 

thực hiện)

4
Thôn đạt chuẩn nông thôn mới ở các xã 

chưa đạt chuẩn nông thôn mới

5 Xã nông thôn mới nâng cao - 3

6 Kết quả đạt chuẩn tiêu chí theo xã

Số xã đạt chuẩn (19 tiêu chí) đã có QĐ công 

nhận
16 5

(Có 02 xã 

Bình Chánh 

và Bình Hải 

đang hoàn 

chỉnh hồ sơ 

xét, công 

nhận đạt 

chuẩn 2021)

7 Kết quả đạt chuẩn theo từng tiêu chí 

Số xã đạt tiêu chí số 1 về quy hoạch 21 21

Số xã đạt tiêu chí số 2 về giao thông 20 21

Số xã đạt tiêu chí số 3 về thủy lợi 20 21

Số xã đạt tiêu chí số 4 về điện 21 21

Số xã đạt tiêu chí số 5 về trường học 20 21

Số xã đạt tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn 

hóa
19 21

Số xã đạt tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng 

thương mại nông thôn
21 21

Số xã đạt tiêu chí số 8 về thông tin và truyền 

thông
21 21

Số xã đạt tiêu chí số 9 về nhà ở dân cư 21 21

Số xã đạt tiêu chí số 10 về thu nhập 21 21

Số xã đạt tiêu chí số11 về hộ nghèo 21 21

Số xã đạt tiêu chí số 12 về lao động có việc 

làm
21 21

Số xã đạt tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất 21 21

Số xã đạt tiêu chí số 14 về giáo dục và đào 

tạo
21 21

Số xã đạt tiêu chí số 15 về y tế 21 21

Số xã đạt tiêu chí số 16 về văn hóa 20 21

Số xã đạt tiêu chí số 17 về môi trường và an 

toàn thực phẩm
19 21

Số xã đạt tiêu chí số 18 về hệ thống chính trị 

và tiếp cận pháp luật
19 21

Số xã đạt tiêu chí số 19 về quốc phòng và an 

ninh
21 21
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